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BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm trừTổng thu
nhập

PC HĐCĐMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương 100%Lương Chủ nhậtLương SP

Quỹ HĐXHĐPCĐBHTNBHYTBHXHLươngCôngLươngCôngLươngXLCông

48.047.1313.699.600220.000517.500282.300423.3002.256.50051.746.731870.000251.731150.625.000104Tổ quản lý011

13.933.100970.90055.000149.00073.100109.600584.20014.904.00014.904.000A267.302.000Trưởng phòngNguyễn Quang HùngHL-001941

10.882.7001.024.30055.000119.10081.000121.500647.70011.907.00011.907.000A268.095.000Phó phòngĐoàn Mạnh HùngHL-018062

11.075.300831.70055.000119.10062.70094.000500.90011.907.00011.907.000A266.261.000Phó phòngNguyễn Mậu CườngHL-040713

12.156.031872.70055.000130.30065.50098.200523.70013.028.731870.000251.731111.907.000A266.545.000Phó phòngLê Xuân PhúcHL-000974

186.175.86216.657.6001.265.0002.028.8001.273.9001.909.90010.180.000202.833.4621.740.000396.46223.969.00012196.728.000596Tổ chuyên viên082

9.947.500758.90055.000107.10056.90085.300454.60010.706.400870.0009.836.400A265.682.000Chuyên viênHoàng Quốc VịHL-002245

9.056.500779.90055.00098.40059.70089.500477.3009.836.4009.836.400A265.966.000Chuyên viênBùi Châu ThuấnHL-004066

9.141.600694.80055.00098.40051.60077.400412.4009.836.4009.836.400A265.154.000Chuyên viênNguyễn Tiến VănHL-013347

9.114.700721.70055.00098.40054.20081.200432.9009.836.4009.836.400A265.411.000Chuyên viênNguyễn Huy QuyềnHL-034288

10.237.400733.00055.000109.70054.20081.200432.90010.970.4001.134.00039.836.400A265.411.000Chuyên viênTrần Văn HanhHL-046199

7.270.700926.30055.00082.00075.200112.800601.3008.197.0008.197.000A267.516.000Chuyên viênLê Hồng CôngHL-0022310

8.379.900687.10055.00090.70051.60077.400412.4009.067.000870.0008.197.000A265.154.000Chuyên viênĐồng Văn HuấnHL-0339011

7.803.600708.40055.00085.10054.20081.200432.9008.512.000315.00018.197.000A265.411.000Chuyên viênNguyễn Văn LâmHL-0090212

7.463.200733.80055.00082.00056.90085.300454.6008.197.0008.197.000A265.682.000Chuyên viênDương Đình AnhHL-0405213

7.369.200827.80055.00082.00065.80098.700526.3008.197.0008.197.000A266.578.000Chuyên viênTrần Công TrungHL-0004814

7.911.162682.30055.00085.90051.60077.400412.4008.593.462396.46228.197.000A245.154.000Chuyên viênĐoàn Thị ThắmHL-0074015

7.518.600678.40055.00082.00051.60077.400412.4008.197.0008.197.000A265.154.000Chuyên viênUông Sỹ DuẩnHL-0298616

7.518.600678.40055.00082.00051.60077.400412.4008.197.0008.197.000A265.154.000Chuyên viênHà Đình CườngHL-0446817

7.536.700660.30055.00082.00049.90074.800398.6008.197.0008.197.000A264.982.000Chuyên viênNguyễn Tài ChínhHL-0205118

7.463.200733.80055.00082.00056.90085.300454.6008.197.0008.197.000A265.682.000Chuyên viênLại Văn NhậtHL-0195419

7.745.400766.60055.00085.10059.70089.500477.3008.512.000315.00018.197.000A265.966.000Chuyên viênPhạm Văn TrọngHL-0151720

8.784.100672.90055.00094.60049.90074.800398.6009.457.0001.260.00048.197.000A264.982.000Chuyên viênPhạm Anh ThiệnHL-0047121

7.463.200733.80055.00082.00056.90085.300454.6008.197.0008.197.000A265.682.000Chuyên viênNguyễn Đức DuyHL-0050022

8.454.200687.80055.00091.40051.60077.400412.4009.142.000945.00038.197.000A265.154.000Chuyên viênVũ Đức HạnhHL-0460123

7.402.100794.90055.00082.00062.70094.000501.2008.197.0008.197.000A266.264.000Chuyên viênNguyễn Trung VinhHL-0180824

7.491.700705.30055.00082.00054.20081.200432.9008.197.0008.197.000A265.411.000Chuyên viênĐào Mạnh CườngHL-0417225

7.536.700660.30055.00082.00049.90074.800398.6008.197.0008.197.000A264.982.000Nhân viênLa Công QuânHL-0452126

7.565.900631.10055.00082.00047.10070.600376.4008.197.0008.197.000A264.704.000Nhân viênChu Quang MinhHL-0650327

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

234.222.99320.357.2001.485.0002.546.3001.556.2002.333.20012.436.500254.580.1932.610.000648.19333.969.00012247.353.000700                  Tổng cộng


